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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần tiếng việt: Đồ án Tuyển than
                       Tiếng anh: Coal preparation plant design course project
Mã số học phần: 7030411
Số tín chỉ học phần: 1 (0-0- 3 ), học trong 15 buổi (1 tiết/buổi)
Số tiết học phần: 15
Lý thuyết: 0                            ; Bài tập:  0                              Thực hành: 0
Thực tập: 0                              ; Đồ án:  0                              Tự học 45 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy			      Mã giảng viên
PGS.TS. Phạm Văn Luận:				0304-07
ThS. Vũ Thị Chinh:					0304-08 
2.2.Bộ môn: Tuyển khoáng
2.3.Khoa: Mỏ
3. Điều kiện học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Tuyển vật lý – Mã HP 
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần
Sinh viên thực hiên được các bước tính toán thiết kế một nhà máy tuyển than với cơ sở số liệu ban đầu do giáo viên đặt ra. Sau khi tính toán, vẽ thiết kế cách bố trí các thiết bị chính trong sơ đồ công nghệ nhà máy tuyển với những quy định kỹ thuật nhất định. 
4.1. Kiến thức
4.1.1 Kiến thức cơ bản về tính toán thiết kế công nghệ tuyển trong một nhà máy tuyển than.
4.1.2. Kiến thức cơ bản về tính chọn các thiết bị chính và cách bố trí các thiết bị này trong nhà máy tuyển.
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Kỹ năng tính toán thiết kế nhà máy tuyển than.
4.2.2. Kỹ năng vẽ nhà xưởng và bố trí các thiết bị trong nhà máy tuyển than.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Môn học đưa ra các nguyên lí cơ bản trong tính toán thiết kế một nhà máy tuyển than bao gồm: Chọn sơ đồ công nghệ tuyển; tính sơ đồ định lượng; tính sơ đồ bùn nước; tính chọn thiết bị chính và cách bố trí các thiết bị trong nhà máy tuyển. Nội dung môn học còn hướng dẫn cho sinh viên vẽ thiết kế nhà máy tuyển biểu hiện các thiết bị qua các mặt cắt và mặt bắng nhà máy.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1: Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Chọn sơ đồ công nghệ
	0
	4.1

	1.1
	Tổng hợp số liệu về tính chất than nguyên khai 
	
	4.1.1;

	1.2
	Chọn giới hạn than đưa vào tuyển
	
	4.1.1

	1.3
	Chọn quá trình tuyển và cấp máy
	
	4.1.1

	1.4
	Lập bảng cân bằng lý thuyết
	
	4.1.1

	Chương 2
	Tính sơ đồ định lượng
	0
	4.1

	2.1.
	Tính định lượng các khâu công nghệ
	
	4.1.1

	2.2
	Lập bảng cân bằng định lượng các khâu công nghệ
	
	4.1.1

	Chương 3
	Tính sơ đồ bùn nước
	0
	4.1

	3.1
	Tính bùn nước các khâu công nghệ
	
	4.1.1

	3.2
	Lập bảng cân bằng bùn nước các khâu công nghệ
	
	4.1.1

	Chương 4
	Tính chọn thiết bị chính
	0
	4.1; 4.2

	4.1
	Tính chọn các thiết bị công nghệ
	
	4.1.2

	4.2
	Vẽ sơ đồ thiết bị
	
	4.1.2

	Chương 5
	Bố trí các thiết bị trong xưởng tuyển 
	0
	4.1; 4.2

	5.1
	Xây dựng xưởng
	
	4.1.2; 4.2.1

	5.2
	Nguyên tắc bố trí thiết bị
	
	4.1.2; 4.2.2

	5.3
	Sơ đồ bố trí thiết bị
	
	4.1.2; 4.2.2

	5.4
	Bản vẽ
	
	4.1.2; 4.2.2

	5.5
	Bố trí thiết bị
	
	4.1.2; 4.2.2

	6.2. 

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Chọn sơ đồ công nghệ
	0
	

	Chương 2
	Tính sơ đồ định lượng
	0
	

	Chương 3
	Tính sơ đồ bùn nước
	0
	

	Chương 4
	Tính chọn thiết bị chính
	0
	

	Chương 5
	Bố trí các thiết bị trong xưởng tuyển
	0
	


7. Phương pháp giảng dạy
· Giảng dạy lí thuyết 
· Giảng dạy tính toán thiết kế với các số liệu giả định
· Vẽ thiết kế dựa trên số liệu tính toán được.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
· Có mặt tối thiểu 80 % số tiết học lí thuyết;
· Tính toán từng phần theo tiến độ của giáo viên đặt ra;
· Thông qua từng phần, tính đúng mới được tính tiếp;
· Tham dự bảo vệ kết thúc học phần (bắt buộc);
· Chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2: Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự trên 80 %/tổng số tiết
	

	2
	Điểm bài tập
	Hoàn thành tính toán bản thuyết minh đồ án môn học
	30 %

	3
	Điểm bài tập nhóm
	-Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm
-Được nhóm xác nhận có tham gia
	

	4
	Điểm thực hành/thí nghiệm/bài tập
	Hoàn thành bản vẽ thiết kế theo quy định
	10 %

	5
	Điểm kiểm tra
	
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	Bảo vệ đồ án
	60 %


9.2. Cách tính điểm
· Điểm đánh giá thành phần và điểm bảo vệ đồ án kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
· Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương đương. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
Tài liệu chính:
[1] Giáo trình: Hướng dẫn đồ án môn học tuyển trọng lựcthiết kế nhà máy tuyển than; Phạm Hữu Giang – Trường ĐH Mỏ - Địa chất, năm 2009.
	Tài liệu tham khảo:
[2] Giáo trình: Thiết kế xưởng; Trương Cao Suyền; Nguyễn Thị Quỳnh Anh  - NXB Giao thông vận tải năm 2000.
[3] Giáo trình: Tuyển trọng lực; Phạm Hữu Giang, Ninh Thị Mai– Trường ĐH Mỏ - Địa chất, năm 2017.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị
	Tuần 1
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên chuẩn bị

	1
	Chương 1 : Chọn sơ đồ công nghệ
	15
	
	
	Tài liệu [1] Chương 1, từ trang 5 đến trang 25 

	
	1.1.Tổng hợp số liệu về tính chất than nguyên khai 
	6
	
	
	Tính với số liệu tính chất than của hai mỏ trong nhiệm vụ thiết kế, với trình tự từ trang 5 đến trang 9.

	
	1.2.Chọn giới hạn than đưa vào tuyển
	3
	
	
	

	2
	1.3.Chọn quá trình tuyển và cấp máy
	3
	
	
	Tính tiếp với cách tính từ trang 10 đến trang 25

	
	1.4.Lập bảng cân bằng lý thuyết
	3
	
	
	

	3
	Chương 2: Tính sơ đồ định lượng
	12
	
	
	Tài liệu [1] Chương 2, từ trang 26 đến trang 60 

	
	2.1. Tính định lượng các khâu công nghệ
	9
	
	
	Tính tiếp với cách tính từ trang 26 đến trang 58

	4
	2.2. Lập bảng cân bằng định lượng các khâu công nghệ
	3
	
	
	Tính tiếp với cách tính từ trang 58 đến trang 60

	
	Chương 3: Tính sơ đồ bùn nước
	9
	
	
	Tài liệu [1] Chương 3, từ trang 61 đến trang 81.

	5
	3.1. Tính bùn nước các khâu công nghệ
	6
	
	
	Tính tiếp với cách tính từ trang 61 đến trang 81

	
	3.2. Lập bảng cân bằng bùn nước các khâu công nghệ
	3
	
	
	

	
	Chương 4: Tính chọn thiết bị chính
	6
	
	
	Tài liệu [1] Chương 4, từ trang 82 đến trang 90.

	6
	4.1. Tính chọn các thiết bị công nghệ
	3
	
	
	Tính tiếp với cách tính từ trang 82 đến trang 90. Đọc thêm tài liệu [2, 3]

	
	4.2.Vẽ sơ đồ thiết bị
	3
	
	
	

	
	Chương 5: Bố trí các thiết bị trong xưởng tuyển 
	3
	
	
	Tài liệu [1] Chương 5, từ trang 91đến trang 94 

	
	5.1. Xây dựng xưởng
	0,6
	
	
	Tính tiếp với cách tính từ trang 91 đến trang 94. Đọc thêm tài liệu [2,3].

	
	5.2. Nguyên tắc bố trí thiết bị
	0,6
	
	
	

	
	5.3. Sơ đồ bố trí thiết bị
	0,6
	
	
	

	
	5.4.Bản vẽ
	0,6
	
	
	

	
	5.5.Bố trí thiết bị
	0,6
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	Hà nội, ngày      tháng     năm 20…
TRƯỞNG BỘ MÔN
[image: ]




PGS. TS Nhữ Thị Kim Dung



      

image1.png




image2.png




